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Tiết 1 CC Xuân CC Thảo CC T.Huyền CC Nguyệt V CC Hạnh CC Uyên A CC Nga CC Luyến CC

Tiết 2 TOÁN Xuân SỬ Thảo ANH Hiến VĂN Nguyệt V SỬ Hạnh ANH Uyên A VĂN Nga VĂN Luyến TIN

Tiết 3 ANH Hiến KHTN Xuân TOÁN T.Huyền VĂN Nguyệt V TOÁN Huyền LÍ Hằng VĂN Nga ANH Uyên A VĂN

Tiết 4 TD Huy TOÁN T.Huyền SỬ Thảo LÍ Xuân ĐỊA Nguyệt V CN Tuyến SỬ Hạnh TOÁN Thơm SINH

Tiết 5 SỬ Thảo GDCD Ân TNHN T.Huyền TOÁN Hoa TOÁN Thơm ANH Uyên A SINH Duyên CN

Tiết 1 TIN T.Hà ÂN Nguyệt N GDCD Ân TOÁN Hoa ĐỊA Nguyệt V TOÁN Thơm ÂN Chung LÍ Hằng VĂN

Tiết 2 NHẠC Nguyệt N ANH Hiến VĂN Uyên V GDCD Ân CN Tuyến SINH Duyên LÍ Hằng ĐỊA Nguyệt V TD

Tiết 3 TOÁN Xuân GDĐP Đ. Hường VĂN Uyên V TIN T. Hà LÍ Hằng ÂN Chung ĐỊA Nguyệt V TOÁN Thơm ANH

Tiết 4 TNHN T. Huyền KHTN Xuân ANH Hiến KHTN Thơm GDCD Liên ĐỊA Nguyệt V CN Tuyến MT Đ. Hường TOÁN

Tiết 5 ANH Hiến KHTN Xuân TOÁN T.Huyền KHTN Thơm MT Đ. Hường TD V. Hường SINH Duyên SỬ Hạnh GDCD

Tiết 1 SỬ Thảo TOÁN T.Huyền ĐỊA Toản GDĐP Đ. Hường VĂN Nga TOÁN Thơm HÓA Thành TIN Hoa TD

Tiết 2 ANH Hiến TNHN T.Huyền KHTN Thơm ÂN Nguyệt N VĂN Nga TIN Hoa ANH Uyên A HÓA Thành TOÁN

Tiết 3 VĂN Nhã VĂN Nguyệt V ÂN Nguyệt N CN Tuyến HÓA Thành MT Đ. Hường TIN Hoa TD V. Hường ANH

Tiết 4 MT Đ. Hường VĂN Nguyệt V TD Huy ANH Hiến TD V. Hường ANH Uyên A VĂN Nga CN Tuyến SINH

Tiết 5 TD Huy ANH Hiến GDĐP Đ. Hường VĂN Nguyệt V TIN Hoa HÓA Thành TOÁN Huyền ĐỊA

Tiết 1 LÍ Xuân CN Tuyến TIN T. Hà TOÁN Hoa ANH Uyên A VĂN Nga ĐỊA Nguyệt V SINH Duyên SỬ

Tiết 2 TOÁN Xuân SỬ Thảo VĂN Uyên V KHTN Thơm VĂN Nga SINH Duyên TOÁN Huyền ANH Uyên A ANH

Tiết 3 KHTN Xuân TIN T. Hà ANH Hiến VĂN Nguyệt V SINH Duyên TNHN Hạnh TD V. Hường TOÁN Thơm CN

Tiết 4 GDCD Ân VĂN Nguyệt V CN Tuyến ANH Hiến TOÁN Huyền TOÁN Thơm TNHN Nguyệt N ÂN Chung HÓA

Tiết 5 ÂN

Tiết 1 GDĐP Đ. Hường LÍ Xuân TOÁN T.Huyền SỬ Thảo ANH Uyên A VĂN Nga SINH Duyên GDCD Liên TOÁN

Tiết 2 ĐỊA Liên TOÁN T.Huyền MT Đ. Hường ANH Hiến ÂN Chung TD V. Hường VĂN Nga ANH Uyên A LÍ

Tiết 3 CN Tuyến TD Huy LÍ Xuân MT Đ. Hường TOÁN Huyền GDCD Liên ANH Uyên A TOÁN Thơm SỬ

Tiết 4 TOÁN Xuân ANH Hiến KHTN Thơm TD Huy SINH Duyên ANH Uyên A TD V. Hường VĂN Luyến VĂN

Tiết 5 VĂN Nhã ĐỊA Liên KHTN Thơm ĐỊA Toản TNHN Hạnh TOÁN Huyền VĂN Luyến VĂN

Tiết 1 VĂN Nhã VĂN Nguyệt V TOÁN T.Huyền TD Huy VĂN Nga SỬ Thảo GDCD Liên TNHN Nguyệt N MT

Tiết 2 VĂN Nhã TD Huy SỬ Thảo TOÁN Hoa TD V. Hường VĂN Nga MT Đ. Hường ĐỊA Nguyệt V TIN

Tiết 3 KHTN Xuân MT Đ. Hường TD Huy TNHN T.Huyền ANH Uyên A VĂN Nga TOÁN Huyền VĂN Luyến TOÁN

Tiết 4 KHTN Xuân TOÁN T.Huyền VĂN Uyên V SỬ Thảo TOÁN Huyền ĐỊA Nguyệt V SH Nga TD V. Hường HÓA

Tiết 5 SH Xuân SH Thảo SH T. Huyền SH Nguyệt V SH Hạnh SH Uyên A SH Luyến SH
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Uyên V CC M. Hà CC Huyền CC Nhã CC Ân CC Thành CC Lâm CC Thùy

Ngọc HÓA M. Hà TOÁN Huyền VĂN Nhã VĂN Ân GDCD Lâm HÓA Thành TOÁN Thùy

Uyên V CN Tuyến HÓA M. Hà TOÁN Hoa VĂN Ân HÓA Thành TOÁN Thùy TIN Ngọc

Duyên VĂN Uyên V ÂN Chung TIN Ngọc ĐỊA Luyến ANH Vui VĂN Lâm LÍ Hằng

Tuyến TIN Ngọc TD Huy ANH Hiến ANH Vui ÂN Chung VĂN Lâm ĐỊA Luyến

Uyên V MT Đ. Hường TD Huy HÓA M. Hà TOÁN Khuyên TIN Ngọc TD V. Hường ANH Vui

Huy TOÁN Khuyên ĐỊA Liên TOÁN Hoa TIN Ngọc TD V. Hường ANH Vui ÂN Chung

Vui SỬ Hạnh CN Tuyến ĐỊA Liên VĂN Ân TOÁN Khuyên TOÁN Thùy SINH M. Hà

Thùy SINH Duyên TIN Ngọc SỬ Hạnh TD V. Hường SINH M. Hà CN Huy VĂN Lâm

Liên ANH Vui HÓA M. Hà TD Huy GDCD Lâm VĂN Ân LÍ Hằng TOÁN Thùy

Huy CN Tuyến ANH Uyên A LÍ Hằng ANH Vui TOÁN Khuyên GDCD Lâm TOÁN Thùy

Thùy SINH Duyên GDCD Liên CN Tuyến TOÁN Khuyên ĐỊA Luyến ANH Vui SỬ Thảo

Vui TOÁN Khuyên TOÁN Huyền ÂN Chung LÍ Hằng SỬ Thảo VĂN Lâm CN Huy

Duyên ĐỊA Liên LÍ Hằng VĂN Nhã ĐỊA Luyến CN Thơm ÂN Chung VĂN Lâm

Liên ANH Vui SINH Duyên VĂN Nhã ÂN Chung LÍ Hằng ĐỊA Luyến GDCD Lâm

Hạnh LÍ Hằng VĂN Nhã TIN Ngọc SỬ Thảo ANH Vui ĐỊA Luyến SINH M. Hà

Vui TIN Ngọc VĂN Nhã TOÁN Hoa SINH M. Hà ĐỊA Luyến HÓA Thành LÍ Hằng

Tuyến VĂN Uyên V ANH Uyên A VĂN Nhã TOÁN Khuyên LÍ Hằng SINH M. Hà HÓA Thành

Thành VĂN Uyên V SỬ Hạnh SINH Duyên LÍ Hằng TOÁN Khuyên ANH Vui TD V. Hường

Chung TOÁN Khuyên TOÁN Huyền ANH Hiến CN Thơm VĂN Ân TD V. Hường ANH Vui

Thùy ÂN Chung CN Tuyến TD Huy TIN Ngọc VĂN Ân LÍ Hằng ANH Vui

Hằng VĂN Uyên V SINH Duyên CN Tuyến VĂN Ân ANH Vui SỬ Thảo HÓA Thành

Hạnh ANH Vui VĂN Nhã SINH Duyên HÓA Thành SINH M. Hà TOÁN Thùy TIN Ngọc

Uyên V SỬ Hạnh TOÁN Huyền HÓA M. Hà ANH Vui HÓA Thành TIN Ngọc VĂN Lâm

Uyên V TD Huy MT Đ. Hường ANH Hiến SINH M. Hà TIN Ngọc VĂN Lâm TD V. Hường

Đ. Hường TOÁN Khuyên TIN Ngọc TOÁN Hoa TD V. Hường VĂN Ân VĂN Lâm TOÁN Thùy

Ngọc HÓA M. Hà SỬ Hạnh GDCD Liên TOÁN Khuyên VĂN Ân TOÁN Thùy VĂN Lâm

Thùy GDCD Liên VĂN Nhã SỬ Hạnh HÓA Thành TD V. Hường TIN Ngọc VĂN Lâm

Thành TD Huy ANH Uyên A MT Đ. Hường VĂN Ân TOÁN Khuyên SINH M. Hà ĐỊA Luyến

Uyên V SH M. Hà SH Huyền SH Nhã SH Ân SH Thành SH Lâm SH Thùy
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